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BÁO GIẢNG KHỐI 5 - THÁNG 10 
HÒA HỢP 

(28/9/2026 - 30/10/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

5 28/9 - 02/10 

Trước cổng trời  
Từ đồng nghĩa  
Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh  
Kì diệu rừng xanh  
Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh (tiếp theo)  
Tóm tắt bản tin "Giờ Trái Đất"  
Dùng từ đồng nghĩa có lợi gì? 

6 05/10 - 09/10 

Hang Sơn Đoòng - Những điều kì thú  
Luyện tập về từ đồng nghĩa  
Viết mở bài và kết bài cho bài văn tả phong cảnh  
Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long  
Quan sát phong cảnh  
Bảo tồn động vật hoang dã 
Củng cố cách nói đồng nghĩa 

7 12/10 - 16/10 

Mầm non  
Từ đa nghĩa  
Lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh  
Những ngọn núi nóng rẫy  
Viết đoạn văn tả phong cảnh  
Tóm tắt bản tin "Thiên đường của các loài động vật  
hoang dã"  
Luyện tập cách nói đồng nghĩa 

8 19/10 - 23/10 

Bài ca về mặt trời  
Luyện tập về từ đa nghĩa  
Viết bài văn tả phong cảnh  
Xin chào, Xa-ha-ra  
Đánh giá, chỉnh sửa bài văn tả phong cảnh  
Cảnh đẹp thiên nhiên  
Luyện tập cách dùng đồng nghĩa 

9 26/10 - 30/10 Ôn tập và kiểm tra giữa học kì 1 

TOÁN 

5 28/9 - 02/10 

Bài 10. Khái niệm số thập phân (T2)  
Bài 10. Khái niệm số thập phân (T3)  
Bài 11. So sánh các số thập phân (T1)  
Bài 11. So sánh các số thập phân (T2)  
Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân (T1) 

6 05/10 - 09/10 

Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân (T2)  
Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân (T3)  
Bài 13. Làm tròn số thập phân (T1)  
Bài 13. Làm tròn số thập phân (T2)  
Bài 14. Luyện tập chung (T1) 
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7 12/10 - 16/10 

Bài 14. Luyện tập chung (T2)  
Bài 15. Ki-lô-mét vuông. Héc-ta (T1)  
Bài 15. Ki-lô-mét vuông. Héc-ta (T2)  
Bài 16. Các đơn vị đo diện tích (T1)  
Bài 16. Các đơn vị đo diện tích (T2) 

8 19/10 - 23/10 

Bài 17. Thực hành và trải nghiệm với một số đơn vị đo đại  
lượng (T1)  
Bài 17. Thực hành và trải nghiệm với một số đơn vị đo đại 
lượng (T2)  
Bài 18. Luyện tập chung (T1)  
Bài 18. Luyện tập chung (T2)  
Bài 19. Phép cộng số thập phân (T1) 

9 26/10 - 30/10 

Bài 19. Phép cộng số thập phân (T2)  
Bài 20. Phép trừ số thập phân (T1)  
Bài 20. Phép trừ số thập phân (T2) 
Bài 21. Phép nhân số thập phân (T1)  
Bài 21. Phép nhân số thập phân (T2) 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

5 28/9 - 02/10 
Bài 4. Dân cư và dân tộc ở Việt Nam (T2) 
Bài 5. Nước Văn Lang, Âu Lạc (T1) 

6 05/10 - 09/10 
Bài 5. Nước Văn Lang, Âu Lạc (T2) 
Bài 5. Nước Văn Lang, Âu Lạc (T3) 

7 12/10 - 16/10 
Bài 6. Vương quốc Phù Nam  
Bài 7. Vương quốc Chăm-pa (T1) 

8 19/10 - 23/10 
Bài 7. Vương quốc Chăm-pa (T2) 
Bài 8. Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc (T1) 

9 26/10 - 30/10 
Bài 8. Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc (T2) 
Bài 9. Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long (T1) 

KHOA HỌC 

5 28/9 - 02/10 
Bài 4. Đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí. Sự 
biến đổi trạng thái của chất (T2) 
Bài 5. Sự biến đổi hoá học của chất (T1) 

6 05/10 - 09/10 
Bài 5. Sự biến đổi hoá học của chất (T2) 
Bài 6. Ôn tập chủ đề Chất 

7 12/10 - 16/10 
Bài 13. Sinh sản của thực vật có hoa (T1) 
Bài 13. Sinh sản của thực vật có hoa (T2) 

8 19/10 - 23/10 
Bài 14. Sự phát triển của cây con (T1) 
Bài 14. Sự phát triển của cây con (T2) 

9 26/10 - 30/10 
Bài 14. Sự phát triển của cây con (T3) 
Bài 15. Sinh sản của động vật (T1) 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

5 28/9 - 02/10 

Look 5  
- School trip 1 - The cave art of France 
- Project  
Look 5 - Units 1, 2 

- Spark Platform  
Look 5 - Unit 2: Life on the road  
- Lesson 6: Writing - A biography (cont) 
Global Success 5 - Unit 7:  
- Lessons 1, 2 
Cambridge Flyers Platform 
- Introduction  
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6 05/10 - 09/10 

Look 5 - Unit 2: Life on the road  
- Review & Unit 2 Quiz 
Look 5 - Review 1 
- Review Units 1, 2 
Look 5 - Unit 3: Challenges 
- Lesson 1: Words - Competitions and Sports  
- Lesson 3: Reading - A family of successful chess players 
Cambridge YLE Flyers 2 - Test 1 
- Listening part 5 
Cambridge YLE Flyers 2 - Test 2 
- Speaking parts 1, 2 

7 12/10 - 16/10 

Look 5 - Unit 2:  
- Quiz feedback 
Look 5 - Unit 3: Challenges 
- Lesson 2: Grammar - Past progressive   
- Lesson 4: Grammar - Simple past and past progressive  
- Lesson 5 & 6: Song & Value - Work hard  
- Lesson 6: Writing - A story  
- Lesson 7: Video - Nomadic life 
Cambridge YLE Flyers 2 - Test 2 
- Speaking parts 3, 4 

8 19/10 - 23/10 

Look 5 - Unit 3: Challenges 
- Lesson 6: Writing - A story (cont) 
- Review & Unit 3 Quiz 
- Quiz feedback  
Look 5 - Unit 4: What’s on your plate? 
- Lesson 1: Words - Food 
Global Success 5 - Unit 8: In our classroom 
- Lessons 1, 2 
Cambridge YLE Flyers 2 - Test 1 
- Reading & Writing parts 1 - 5 

9 26/10 - 30/10 

Look 5 - Unit 4: What’s on your plate?  
- Lesson 2: Grammar - A/ An/ the before nouns 
- Lesson 3: Reading - The restaurant where the children 

cook 
- Lesson 4: Grammar - Relative pronouns  
- Lesson 5 & 6: Chant  & Value - Eat healthily  
- Lesson 6: Writing - A review  
- Lesson 7: Video - School lunches in different countries  
Cambridge YLE Flyers 2 - Test 1 
- Listening part 5 
Cambridge YLE Flyers 2 - Test 2 
- Speaking parts 1, 2 

TIẾNG ANH  
(SCIENCE) 

5 28/9 - 02/10 
Primary Science 5 - Unit 1: Life cycles of flowering plants 
Review & Quiz & Correction  

6 05/10 - 09/10 
Primary Science 5 - Unit 2: Sound 
2.1. How are sounds made? 

7 12/10 - 16/10 
Primary Science 5 - Unit 2: Sound 
2.1. How are sounds made? (cont) 

8 19/10 - 23/10 
Primary Science 5 - Unit 2: Sound 
2.2. Volume & pitch 
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9 26/10 - 30/10 
Primary Science 5 - Unit 2: Sound 
2.3. Changing the volume of sound 

GIÁO DỤC CẢM XÚC  
XÃ HỘI (HARMONY) 

5 28/9 - 02/10 
Unit 1: Being my best self 
Practice Pop that thought! Comics 

6 05/10 - 09/10 
Unit 1: Being my best self 
1.4. Lost you cool? Get calm 

7 12/10 - 16/10 
Unit 1: Being my best self 
1.5. To change like a caterpillar 

8 19/10 - 23/10 
Unit 1: Being my best self 
Practice  

9 26/10 - 30/10 
Unit 2: Valuing each other 
Introduction 

MAKERSPACE/  
TIN HỌC 

5 28/9 - 02/10 Tìm kiếm thông tin trên website  
6 05/10 - 09/10 Tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề  
7 12/10 - 16/10 Nhà sáng chế 
8 19/10 - 23/10 Nhà sáng chế (TT) 
9 26/10 - 30/10 Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

5 28/9 - 02/10 

Bài: Bài tập phối hợp ĐHĐN 
- Bài tập phối hợp biến đổi đội hình 1 hàng dọc - 2 hàng 
dọc - 1 hàng dọc - 1 vòng tròn - 2 vòng tròn và ngược lại 
- Bài tập phối hợp bật từ dưới lên lốp xe, chạy luồn cọc  

6 05/10 - 09/10 

Bài: Bài tập phối hợp ĐHĐN 
- Bài tập phối hợp biến đổi đội hình 1 hàng dọc - 2 hàng 
dọc - 1 hàng dọc - 1 vòng tròn - 2 vòng tròn và ngược lại 
- Trò chơi cướp cờ  

7 12/10 - 16/10 

Bài: Bài tập phối hợp ĐHĐN 
- Bài tập biến đổi đội hình 1 hàng ngang - 3 hàng ngang - 1 
vòng tròn và ngược lại 
- Bài tập chạy biến tốc lưng hướng chạy  

8 19/10 - 23/10 

Bài: Bài tập phối hợp ĐHĐN 
- Bài tập biến đổi đội hình 1 hàng ngang - 3 hàng ngang - 1 
vòng tròn và ngược lại 
- Bài tập phối hợp chạy luồn cọc, chạy nhanh về đích  

9 26/10 - 30/10 
Bài: Bài tập phối hợp ĐHĐN 
- Bài tập phối hợp đi đều vòng các hướng 
- Bài tập chạy tiếp sức đổi mắc cơ  

BƠI-LẶN/SINH TỒN 

5 28/9 - 02/10 
- Kế hoạch kinh doanh của lớp 
- Thể hiện trách nhiệm của gia đình 

6 05/10 - 09/10 
- Thể hiện lòng biết ơn với người thân 
- Vun đắp tình cảm gia đình 

7 12/10 - 16/10 
- Bữa tối nhà em 
- Tiến bộ trong công việc nhà 

8 19/10 - 23/10 
- Giặt giũ quần áo 
- Ủi/Là quần áo 

9 26/10 - 30/10 
- Hợp tác để thực hiện sản phẩm chung 
- Nuôi dưỡng tình bạn 

VÕ THUẬT 

5 28/9 - 02/10 Bài tập thể lực  
6 05/10 - 09/10 Luật thi đấu đối kháng  
7 12/10 - 16/10 Đấu tập đối kháng  
8 19/10 - 23/10 Bài tập thể lực  
9 26/10 - 30/10 Kỹ thuật tấn công trong đối kháng  
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ÂM NHẠC 

5 28/9 - 02/10 
 - Thực hành bài đọc nhạc số 1 "ABC song" trên nhạc cụ    
 Organ 

6 05/10 - 09/10  - Hoà tấu bài đọc nhạc số 1 "ABC song" trên nhạc cụ Organ 
7 12/10 - 16/10  - Học hát bài: "Lý đất giồng" 

8 19/10 - 23/10 
 - Ôn tập bài hát: "Lý đất giồng" kết hợp gõ đệm 
 - Thường thức âm nhạc: Đàn nhị 
 - Vận dụng - sáng tạo 

9 26/10 - 30/10 
 - Học hát bài: "Bay vào tương lai" 
 - Lý thuyết âm nhạc: Nhịp 2/4 

MỸ THUẬT 

5 28/9 - 02/10 
 - Tìm hiểu hình tượng anh hùng dân tộc trong tác phẩm mỹ   
 thuật 

6 05/10 - 09/10  - Mô phỏng hình tượng anh hùng dân tộc bà Triệu 
7 12/10 - 16/10  - Mô phỏng hình tượng anh hùng Võ Thị Sáu 

8 19/10 - 23/10 
 - Thiết kế món đồ lưu niệm và trang trí bằng hình tượng   
 anh hùng dân tộc 

9 26/10 - 30/10 - Vẽ tranh: Quang cảnh trường em (T1,2) 

 

 


